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Nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
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I. Thảm họa da cam ở Việt Nam 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ không chỉ dùng các loại bom, đạn gây thương vong mà còn sử dụng cả chất độc hóa học nhằm triệt hạ nguồn sinh sống của Nhân dân Việt Nam, ngăn chặn bước tiến của các lực lượng vũ trang cách mạng. Khoảng 15 loại hóa chất được sử dụng với khối lượng lớn, nồng độ cao, biến Việt Nam thành phòng thí nghiệm khổng lồ để nghiên cứu thử nghiệm các loại chất độc. Quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều phương tiện, chủ yếu là máy bay C-123, UH-1 để phun rải trên các cánh rừng, các tuyến đường, các vùng đất canh tác, phun vào các hầm trú ẩn, địa đạo của Quân giải phóng…

Thực tế chứng minh, cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. 

 Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chiếm 366 kg dioxin xuống các cánh rừng, các thôn ấp, các khu đất trồng trọt với tổng diện tích 3,06 triệu ha, gần bằng ¼ tổng diện tích miền Nam Việt Nam, trong đó có 86% diện tích bị phun rải hơn hai lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần.
Dioxin là loại chất cực độc mà con người biết đến, nhiều nhà khoa học đã khẳng định: với liều lượng cỡ 01 Picogram (PPT- phần ngàn tỷ gram) dioxin có thể gây bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con, cháu, chỉ cần 85 gram dioxin hòa vào hệ thống cấp nước có thể giết chết toàn bộ số người một thành phố 8,0 triệu dân.

Chất độc da cam (viết tắt là CĐDC) đã tác động mạnh mẽ, lâu dài tới môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Với một lượng chất độc khổng lồ chất độc hóa học phun rải lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian dài, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các hệ sinh thái bị đảo lộn, rừng bị hủy hoại làm chức năng giữ nước chống lụt của rừng bị suy giảm; đa dạng sinh học bị suy thoái và trở nên nghèo nàn, một số loài động vật thực vật quý hiếm bị tuyệt chủng, các loài gặm nhấm và cỏ dại phát triển, hệ thống rừng ngập mặn ở miền Nam, nhất là ở Rừng Sác (phía đông Bắc Sài Gòn) và ở huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) bị phá hủy nặng nề, vai trò của rừng ngặp mặn trong giữ đất, lấn biển bị giảm sút.
Tại các sân bay quân sự của Mỹ trước đây dùng để lưu giữ, pha trộn, tiêu hủy chất độc hóa học, nồng độ dioxin vẫn còn cao hoặc rất cao; đặc biệt, tại các sân bay: Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát. Năm 2011, nồng độ dioxin trong khu ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa cao nhất là 963.000 tpp-TEQ; trong máu của một người dân kinh doanh và thu hoạch hải sản bị nhiễm dioxin tại đây là 2.020 tpp-TEQ (trong khi nồng độ cho phép trong máu người ở một số nước công nghiệp phát triển là từ 0,4 đến 0,7 tpp- TEQ).
CĐDC đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3,0 triệu người là nạn nhân, gây nên biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải hứng chịu. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới cho thấy, CĐDC/dioxin có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ  máy sinh lý của cơ thể, gây ung thư da, tổn thương da, gan, tuyến giáp, đái tháo đường; làm tổn thương hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh; có vai trò quan trọng gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, từ đó, gây nên các dị tật bẩm sinh, các tai biến sinh sản. Các bệnh phổ biến ở con, cháu nạn nhân CĐDC là liệt hoàn toàn hay một phần cơ thể, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư, dị dạng, dị tật bẩm sinh.
Đặc biệt là CĐDC có thể di truyền qua nhiều thế hệ; ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ hai; 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba; qua khảo sát tại một số địa phương, hậu quả CĐDC đã di nhiễm sang thế hệ thứ tư.

Ở nhiều tỉnh, trong số nạn nhân, có hơn một nửa là dân thường (các tỉnh: Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai… tỷ lệ dân thường so với tổng số nạn nhân là 70,7%, 75,4%, 67,9%); 85% số hộ có 02 nạn nhân trở lên, 3% số hộ có 05 nạn nhân trở lên.

Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân còn rất khó khăn, thiếu thốn, nhất là, những gia đình có nhiều nạn nhân, nhiều thế hệ nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh thường xuyên tái phát, sinh con dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ; nhiều nạn nhân là dân thường không còn khả năng lao động sản xuất, không có nguồn thu. Đa số nạn nhân CĐDC thuộc hộ nghèo (tỷ lệ hộ gia đình nạn nhân nghèo chiếm khoảng 50-60 %, ở vùng sâu, vùng xa khoảng 70%). Mức chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho nạn nhân rất lớn, vượt ra ngoài khả năng thanh toán của gia đình.
Có thể nói: “Nạn nhân da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ”.

Không chỉ người Việt Nam mà nhiều lính Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand… từng tham chiến ở Việt Nam trước đây cũng mắc nhiều bệnh tật do phơi nhiễm CĐDC. Theo Đô đốc Elmo Zumwalt - Nguyên Tư lệnh các lực lượng hải quân  Mỹ ở Việt Nam (1968-1970), có ít nhất 2,6 triệu lượt binh sĩ Mỹ bị phơi nhiễm CĐDC. Theo Hội Cựu chiến binh thương tật do chất da cam Hàn Quốc có khoảng  100 nghìn/300 nghìn lượt binh sĩ Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam là nạn nhân, trong đó hơn 20 nghìn người đã chết.
II. Thảm họa da cam ở Đồng Nai
Đồng Nai là một tỉnh miền Đồng Nam Bộ, có sân bay Biên Hòa là một trong 10 tỉnh bị phun rải hóa chất nặng nề nhất, gần 10/80 triệu lít chất độc hóa học trong đó, 50% là chất da cam đã được quân đội Mỹ phun rải trên 56% tổng diện tích đất rừng, đất nông nghiệp, đất trồng cây cao su, nhiều khu vực bị phun rải nhiều lần, nhất là, khu vực Trị An, Hiếu Liêm, Mã đà, Gia Huynh, Trảng Táo, Núi Mây Tàu, Nam Bắc lộ, lộ 51, đặc khu rừng Sác, xã Sông Ray và Sông Đồng Nai.
Sân Bay Biên Hòa là kho lưu trữ, nạp các chất diệt cỏ (có chất dioxin) lên máy bay đi phun rải, tẩy rửa máy bay sau phun rải hiện vẫn còn tồn lưu nồng độ dioxin cao. Đến nay, đã xây dựng công trình ngăn chặn tạm thời lan tỏa của dioxin ra môi trường xung quanh và chôn cô lập trên ngàn mét khối đất bị nhiễm dioxin cao tại sân bay Biên Hòa. Hiện nay, đang thực hiện dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Đồng Nai qua khảo sát có 13.147 người bị phơi nhiễm dioxin, trong đó có 9.160 người là nạn nhân CĐDC, nạn nhân hiện nay còn sống là 8.894 người, (cán bộ kháng  chiến và con cán bộ kháng chiến 3.257 người) được hưởng chính sách ưu đãi nhà nước: 2.483 người, còn 774 người chưa được trợ cấp ưu đãi do thất lạc giấy tờ, bệnh tật chưa đến mức trợ cấp. Dân thường 5.637 người, được hưởng trợ cấp xã hội 2.962 người.
CĐDC của Mỹ đã hủy diệt thiên nhiên cây cỏ, hủy diệt sức khỏe con người, gây nhiều bệnh tật nặng nề, gây nhiều biến đổi gen di truyền qua mẹ hoặc cha, gây tai biến sinh sản, quái thai, dị dạng, dị tật của những đứa con sinh ra, gây ra những căn bệnh quái ác, di truyền cả đời con, đời cháu, họ đã và đang chết dần chết mòn, đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Trong số đó có rất nhiều cảnh ngộ bi đát, tuyệt vọng vì bệnh tật, nghèo khó, cô đơn không nơi nương tựa, họ sống đau khổ hơn cái chết, nhất là, những gia đình có từ 02 nạn nhân trở lên.
III. Công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học 

1. Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
Với trách nhiệm của mình, từ lâu Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề CĐDC. Tháng 10 năm 1980, Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chất độc hóa  học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được thành lập. Kết quả điều tra của Ủy ban Quốc gia đã khẳng định tác hại của CĐDC là vô cùng trầm trọng, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho con người và môi trường Việt Nam.

Ngày 10 tháng 4 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 74/1998/QĐ-TTg tiến hành xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để có cơ sở cho việc đề xuất chủ trương và giải pháp cơ bản nhằm khắc phục hậu quả. Cuộc điều tra tiến hành trong hai năm 1998-1999 trên phạm vi cả nước. Đối tượng là những người từng công tác, chiến đấu, sinh sống ở những vùng bị rải chất độc hóa học trong chiến tranh mà bản thân hoặc con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo do chất độc hóa học gây ra. Sau đó, có điều tra bổ sung vào các năm 2002 và 2004.

Ngày 01 tháng 3 năm 1999, Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) được thành lập theo Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 1998 cho đến năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 03 lần thông qua Pháp lệnh, Chính phủ ban hành 11 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 quyết định về chế độ, chính sách liên quan đối với nạn nhân CĐDC.

Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ thị chỉ rõ: “Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 701/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban chỉ đạo 701) do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 701 ban hành Quyết định số 406/QĐ-BCĐKP BMHH phê duyệt chương trình công tác giai đoạn 2018-2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học chiến tranh ở Việt Nam.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 6208/KH-UBND, ngày 01/8/2013 về khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 8936/KH-UBND, ngày 27/9/2016 về khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND, ngày 30/01/2018 thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả Bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai.
2. Khắc phục hậu quả đối với môi trường

CĐDC phun rải trong chiến tranh sau hơn 40 năm về cơ bản đã bị mưa, nắng, rửa trôi, hoặc đã phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, ô nhiễm tại các khu căn cứ cũ của quân đội Mỹ và đồng minh, nơi tập trung, pha chế, đổ thải, chôn lấp, tiêu hủy CĐDC vẫn còn rất nặng nề, chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tác hại đến môi trường, sinh thái và con người. Tại miền Nam Việt Nam, sau chiến tranh còn khoảng 28 điểm nóng, trong đó có các điểm ô nhiễm nặng đã được xác định ưu tiên xử lý là: Sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), sân bay Phù Cát (Bình Định) và sân bay A So (Thừa Thiên - Huế).
Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo hoạt động khoa học và nỗ lực hợp tác nghiên cứu tẩy độc, khắc phục ô nhiễm CĐDC/dioxin tại các điểm nóng.

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) khởi công thực hiện Dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 10 năm, kinh phí là 390 triệu USD. Phía Mỹ đã cam kết chi 183 triệu USD cho giai đoạn 1 (2020-2024).

3. Khắc phục hậu quả đối với sức khỏe con người và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC
Hàng năm, Nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐDC, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của CĐDC.

Hiện toàn quốc có hơn 320.000 người tham gia kháng chiến là nạn nhân bị  nhiễm CĐDC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Các hộ gia đình có người khuyết tật, trong đó có hộ gia đình nạn nhân CĐDC được hưởng bảo hiểm y tế hoặc khám chữa bệnh miễn phí. Hàng trăm nghìn lượt người khuyết tật nặng, trong đó có nạn nhân CĐDC  được chỉnh hình, phục hồi chức năng; hàng chục nghìn trẻ em tàn tật, trong đó có trẻ em bị hậu quả gián tiếp của CĐDC được đi học trong các trường hòa nhập và chuyên  biệt.

Hàng năm, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp đã vận động, huy động nguồn lực xã hội ở trong và ngoài nước trị giá hàng trăm tỷ đồng để giúp nạn nhân CĐDC  làm nhà, sửa chữa nhà, nuôi dưỡng, hỗ trợ học bổng, cho vay vốn sản xuất, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, tặng quà nhân dịp lễ tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), ngày Vì nạn nhân CĐDC (10/8) hàng năm…, cùng nhiều dự án xây dựng các trung tâm bảo trợ xã hội…
Cả nước hiện có 12 làng Hòa Bình, làng Hữu Nghị và nhiều trung tâm nuôi dượng trẻ em khuyết tật, theo hình thức tập trung hoặc bán trú, nuôi dưỡng hàng nghìn nạn nhân, chủ yếu là trẻ em dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của CĐDC. Hội Nạn  nhân CĐDC/dioxin các cấp trong cả nước có 26 trung tâm bảo trợ xã hội thực hiện  xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, dạy nghề, nuôi dưỡng thường xuyên hoặc bán trú các nạn nhân CĐDC.

Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản di truyền tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí  Minh đã và đang hoạt động tích cực nhằm giảm tỷ lệ sinh con dị tật. Một số địa phương đã tiến hành điều tra tổn thương tâm lý và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân CĐDC.

4. Một số hạn chế, bất cập

Một số văn bản quy định, điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân CĐDC chưa đồng bộ, thống nhất; việc hướng dẫn, triển khai thực hiện còn vướng mắc, nhất là, khi nạn nhân CĐDC không còn giấy tờ chứng minh  từng tham gia chiến đấu ở vùng bị rải chất độc hóa học và bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nên không có cơ sở để được hưởng chế độ. Một số chế độ đối với người bị phơi nhiễm chất độc hóa học chưa phù hợp.

Chưa kịp thời bổ sung, chỉnh sửa danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học cho phù hợp với tình hình thực tế.

Còn nhiều người hoạt động kháng chiến trong vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, nhưng chưa được giám định, hoàn chỉnh hồ sơ để hưởng chính sách đối với với nạn nhân CĐDC. Chưa có chính sách, giải pháp hỗ trợ cho những người đã  và đang công tác, sinh sống ở các vùng bị rải chất độc hóa học trước đây bị bệnh hiểm nghèo và sinh con dị dạng, dị tật, hoặc có nguy cơ cao nhiễm CĐDC sau 30 tháng 4 năm 1975, kể cả các hộ dân đang sinh sống ở các vùng được xác định là “điểm nóng” về ô nhiễm chất độc hóa học; chưa có chế độ trợ cấp cho thế hệ cháu (F2) của nạn nhân CĐDC.
IV. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (VAVA) - Tổ chức duy nhất đại diện cho các nạn nhân CĐDC Việt Nam

1. Hoàn cảnh ra đời
Cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã gây ra những tác hại rất to lớn và lâu dài đối với đất nước ta. Đặc biệt, tác hại của CĐDC đối với sức khỏe con người có thể còn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Giải quyết hậu quả CĐDC, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa là vấn đề xã hội nhân đạo đối với đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng CĐDC, vừa là chính trị và ngoại giao trong hoàn cảnh mới.

Trong bối cảnh đó, ngày 10 tháng 01 năm 2004, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động (Hội được thành lập theo Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước được suy tôn làm Chủ tịch danh dự; Thượng tướng Đặng Vũ Tiệp, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Hội.
Đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đã trải qua 04 kỳ Đại hội, Chủ tịch Hội hiện nay là Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Trung ương  Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Những vấn đề cơ bản về Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam 

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù (Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ), là Hội của những nạn nhân CĐDC và các cá nhân tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, tiền, vật chất để giúp đỡ những  nạn nhân CĐDC, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Hội được thành lập nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài giúp đỡ nạn nhân CĐDC hòa nhập cộng đồng xã hội; tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; giáo dục, động viên nạn nhân vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân.
Hội đại diện cho các nạn nhân CĐDC trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đấu tranh đòi chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Hội được tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các cơ chế, chính sách đối với nạn nhân CĐDC.

Hội hoạt động trong phạm vi cả nước; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hội có mối quan hệ, hợp tác với hơn 60 tổ chức nhà nước, tổ chức phi Chính phủ của các nước trên thế giới. 

3. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam
Tổ chức Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin đã được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố,  612 huyện, quận, 6.722 xã, phường, thị trấn với hơn 400.000 hội viên.

Vượt qua khó khăn nhiều mặt nhất là kinh phí hoạt động và điều kiện làm việc, các cấp Hội nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam, vì vậy, uy tín của Hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Đội ngũ cán bộ Hội giàu nhiệt tình, tâm huyết, luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, tận tâm với nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp Hội coi trọng và đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, động viên các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC Việt Nam, qua đó, nâng cao vị thế, uy tín, ảnh hưởng của Hội cả ở trong nước và quốc tế.

Hội đã kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, tích cực đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách phù hợp cho các đối tượng nạn nhân.

Từ khi thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (tháng 01 năm 2004) đến tháng 12 năm 2020, số tiền vận động Quỹ Nạn nhân CĐDC/dioxin đạt hơn 2.663  tỷ đồng, trong đó, các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ gần 1.745 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân ngoài nước gần 134 tỷ 597 triệu đồng; ủng hộ trực tiếp bằng tiền và hiện vật quy ra tiền gần 784 tỷ 182 triệu đồng.

Các cấp hội cả nước đã chi giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân tổng số tiền 2.536 tỷ đồng, trong đó, chi xây dựng cơ sở bán trú tại 26 địa phương (hơn 168 tỷ đồng), chi xây dựng gần 6.750 căn nhà tình nghĩa (tổng trị giá hơn 280 tỷ 159 triệu đồng), trợ cấp gần 11.900 suất học bổng; trợ cấp khó khăn, dịp lễ tết, khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn sản xuất… hơn 3.860.250 suất (tổng trị giá hơn 548 tỷ đồng); hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền 539.095 suất (tổng trị giá hơn 537 tỷ đồng).

Hội đã tích cực tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, từ khi thành lập đến nay quan hệ đối ngoại của Hội không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, Trung ương Hội và Hội địa phương đã tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế và hàng trăm cá nhân từ các nước trên thế giới. Hội duy trì liên lạc thường xuyên với khoảng 30 tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới. Tổ chức cho hơn 30 đoàn lãnh đạo Hội và nạn nhân đi nước ngoài hoạt động… 
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu  tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC. Đến nay, Chính phủ Mỹ đã phối hợp với các  cơ quan, tổ chức của Việt Nam hoàn thành việc tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng, xúc tiến thực hiện dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa và đang triển khai dự án 21 triệu USD giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ người khuyết tật ở 06 tỉnh bị phun rải nặng chất độc hóa học (trong đó có tỉnh Đồng Nai), đồng thời, đã ký thỏa thuận triển khai dự án trị giá 65 triệu USD cho giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ người khuyết tật ở 08 tỉnh bị phun rải nặng CĐDC, bao gồm 06 tỉnh của giai đoạn 2016-2020 và 02 tỉnh Quảng Trị, Kon Tum. 

Phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC Việt Nam” do Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam phát động, được các cấp Hội hưởng ứng, triển khai thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến: tổ chức hội, cán bộ, hội viên, nạn nhân vượt khó, người chăm sóc nạn nhân, các nhà hảo tâm… 

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2016). 

V. Sự ra đời và hoạt động của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai

1. Thành lập các cấp Hội

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh cho phép thành  lập ngày 29/12/2006, đến nay Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai đã trải qua 03 kỳ Đại hội.
Sau thành lập Hội cấp tỉnh, lần lượt 11 Hội/11 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập.

Đến năm 2016, được sự chấp thuận của UBND tỉnh và UBND tỉnh đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập Hội các xã, phường, thị trấn. Tỉnh Hội đã hướng dẫn đồng loạt tổ chức Đại hội thành lập Hội các xã, phường, thị trấn nơi đủ điều kiện.

Đến nay, toàn tỉnh có 01 Hội cấp tỉnh, 11 Hội/11 cấp huyện, 157 Hội/170 cấp xã (còn 13 cấp xã không có nạn nhân nên không thành lập tổ chức Hội) đạt tỷ lệ 100% xây dựng Hội cả ba cấp. Cả ba cấp Hội đều được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Tổng  số hội viên toàn tỉnh hiện nay 6.619 hội viên (hội viên chính thức 6.230 hội viên, hội viên danh dự 389 hội viên).

Từ khi thành lập đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai đã làm  tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân CĐDC, đại diện cho các nạn nhân CĐDC trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế và cùng với Trung ương Hội đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

2. Kết quả hoạt động các cấp Hội trong tỉnh từ khi thành lập đến nay
a. Công tác tuyên truyền

Các cấp hội đã quan hệ thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai … trong công tác tuyên truyền. Tuyên truyền trực tiếp trong hệ thống Hội từ cán bộ ra đến hội viên.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề: thảm họa da cam ở Việt Nam, ở Đồng Nai, Việt Nam khắc phục thảm họa da cam; chế độ chính sách đối với nạn nhân; vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ; hoạt động của các cấp Hội, phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; những điển hình tiến tiến cán bộ Hội, nhà tài trợ, nạn nhân vượt khó vươn lên; tình cảm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với nạn nhân...
b. Công tác đối ngoại
Hội đã tiếp và làm việc với gần 60 lượt đoàn, cá nhân nước ngoài, Nhà báo nước ngoài đến tìm hiểu về thảm họa da cam ở Đồng Nai, tình hình nạn nhân CĐDC ở Đồng Nai, giúp đỡ một số nạn nhân CĐDC ở Đồng Nai.

c. Vận động nguồn quỹ
Hội đã xây dựng kế hoạch vận động nguồn quỹ hàng năm. Hội tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được gặp gỡ và trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, kịp thời tổ chức tôn vinh những những tấm lòng hảo tâm, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng những tấm lòng vàng, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thảm họa da cam Việt Nam và tình hình đời sống, bệnh tật của nạn nhân… nhờ tích cực, chủ động vận động nên kết quả từ năm 2007-2021 đã vận động được trên 80 tỷ đồng, bình quân vượt 20% chỉ tiêu đề ra hàng năm.

d. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân 
Phương thức giúp đỡ nạn nhân cũng rất đa dạng. Từ khi thành lập đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã chi hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân với tổng số tiền trên 79 tỷ đồng. Trong đó, chi xây dựng 253 căn nhà nhân ái trị giá 10,6 tỷ đồng, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, vốn không lãi cho 1.035 lượt hộ với số tiền 8,4 tỷ đồng, hỗ trợ 1.891 suất học bổng trị giá 2,9 tỷ đồng, hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên tại cộng đồng 356 nạn nhân trị giá 7,0 tỷ đồng, cấp 375 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp trị giá 770 triệu đồng, khám bệnh, phục hồi chức năng 12.528 lượt nạn nhân trị giá 2,5 tỷ đồng, tặng quà, trợ cấp khó khăn 73.000 suất trị giá trên 42,8 tỷ đồng.
e. Xây dựng Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐDC và trẻ em bất hạnh huyện Định Quán

- Trung tâm được xây dựng với nguồn kinh phí gần 2,0 tỷ đồng (Hội vận động nguồn vốn xây dựng gần 1,7 tỷ đồng; Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng).
- Trung tâm thường xuyên điều dưỡng, phục hồi chức năng từ 15-23 cháu nạn nhân CĐDC.
VI. Thi đua khen thưởng

- Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2016, được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2017, nhiều năm liền được Trung ương Hội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được UBND tỉnh tặng cờ và Bằng khen hàng năm.

- Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin cấp huyện và cấp xã, cán bộ Hội được UBND tỉnh tặng 124 Bằng khen, 188 giấy khen của UBND các cấp, 567 giấy khen của Hội cấp trên.
VII. Phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt  Nam và Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai rất vẻ vang, nhưng cũng có nhiều  khó khăn, thách thức. Những năm gần đây, Nhà nước đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, điều chỉnh, tổ chức lại hội quần chúng; các cấp hội còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động. Đời sống sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của hầu hết nạn nhân CĐDC còn rất nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng cơ bản ổn định và có bước phát triển, nhưng trong các năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC là một hành trình lâu dài, nhiều gian khó, cần tiếp tục kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thực tế trên đòi hòi bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của hội là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC.

Phát huy truyền thống, thành tích đạt được, thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

2. Phối hợp tham mưu, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách đối với nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân CĐDC; tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại, khoa học…

3. Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được đảng, Nhà nước giao, theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

4. Tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC phù hợp với đường  lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo sức lan tỏa ở trong và ngoài nước, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC Việt Nam.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Hành động vì nạn nhân CĐDC”, Phong trào thi đua  “Vì nạn nhân CĐDC”; tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó  vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và cán bộ Hội tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC”. 
VIII. Tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trang trọng, thiết thực, hiệu quả

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về kết quả thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC”, chú trọng tôn vinh, biểu dương những tấm gương hội viên tiêu biểu, gương nạn nhân vượt khó vươn lên; những người mẹ, người vợ tiêu biểu trong chăm sóc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng hội.
Trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà nạn nhân; chú trọng quan tâm chăm lo tới nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân không có nơi nương tựa… Tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tổ chức hội thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; để Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; là một trong những trọng tâm công tác Hội năm 2021; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vấn đề da cam, để tăng cường vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

IX. Khẩu hiệu

1. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “HÀNH ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VIỆT NAM”

2. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (10/8/1961-10/8/2021)

3. NỖI ĐAU DA CAM - NỖI ĐAU DÂN TỘC - NỖI ĐAU NHÂN LOẠI

4. CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM 

5. ỦNG HỘ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VIỆT NAM

6. ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM ĐỒNG NAI 
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